
ごみの分け方・出し方

RÁC THÀI-cách phân loại, cách vứt bỏ

可燃ごみ
Rác cháy được

・指定袋（赤）

Túi rác đã quy đị
nh（màu đỏ）

毎週

Mỗi tuần
月・木 曜日

Thứ hai
Thứ năm

不燃ごみ
Rác không cháy

・指定袋（青）
Túi rác đã quy đị

nh
（màu xanh）

毎週
Mỗi tuần

金 曜日

Thứ sáu

資

源

ご

み

プラスチック製

容器包装

（軽くすすいで水を切る）

（Rữã sỏ và để ráo nư
ớc）

プラマークが

付いている

もの

Biểu thị bằng d
ấu này là Rác
Nhựa

・指定袋（緑）

Túi rác đã quy
định

（màu lục）

毎月
Mỗi tháng
第１・３・５

水 曜日

Thứ tư của tuần
thứ1 và thứ3 và
thứ5

あき缶

Lon

・指定袋（緑）
Túi rác đã quy
định

（màu lục）

毎月
Mỗi tháng
第 1・3
火 曜日

Thứ ba của tuần
Thứ1 và thứ3



R
á
c

t
à
i

n
g
u
y
ê
n

ペットボトル
Bình nhựa PET

（軽くすすいで水を切る）

（Rữã sỏ và để ráo nư
ớc）

マークが

付いて

いるもの

Biểu thị bằng dấ
u này là Rác
Nhựa

・指定袋（緑）

Túi rác đã quy
định

（màu lục）

※「空き缶」と「ペットボ

トル」は別々の袋にし

てお出しください。

Lon rỗng và chai
nhựa rỗng hãy bỏ
vào riêng biệt mỗi

bao rác.

あきビン
Chai thủy tinh
（飲食用に限る）

(食品用のビン)
(Chai đựng thức ăn.)
(飲料用のビン)
(Chai đựng đồ uống.)

コンテナ
Thùng

無色のビン ：

Chai trong suốt
茶色のビン：

Chai màu nâu
その他のびん：

Các loại chai khác

水色コンテナ

Thùng màu xanh nhạt
茶色コンテナ

Thùng màu nâu
緑色コンテナ

Thùng màu lục

毎月
Mỗi tháng

第 2・4火曜日
Thứ ba của tuần
Thứ2 và thứ
4

古紙・古布

Giấy cũ・Vải cũ

ひもで縛る

Hãy buộc bằng
dây.

毎月
Mỗi tháng
第２・４水 曜日

Thứ tư của tuần
thứ2 và thứ4



B面地区 取手市役所 環境対策課

地区：Khu vực B Ban đối sách môi trường,
ủy ban nhân dân thành phố Toride

取手市役所Ủy ban nhân dân thành phố Toride

環境対策課 Ban đối sách môi trường,

粗大ごみ

Rác lớn cồng kềnh

個別有料収集

Trường hợp thu
gom rác cá nhân
thì có tính phí.

(☎申し込み)

（Đăng ký qua
điện thoại）

環境対策課

Liên hệ ban đối
sách môi trường
毎週
Mỗi tuần

月・火・水 曜日

Thứ hai và
thứ ba và thứ tư


